
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Máy đo vi khi hậu (
11 chức năng)
Extech EN100

Model: EN100

Tồn kho: 0 (  )

Đo cường độ ánh sáng:
            Khoảng đo: 0 - 1860Fc (0 -
20,000Lux)
            Độ phân giải: 0.1Fc (1 Lux)
            Độ chính xác: ±5%
Đo vận tốc gió:
            Khoảng đo: 80 - 3940 ft/min (0.4 -
20m/s) (1.4 - 72km/h)
            Độ phân giải: 1 ft/min (0.1m/s)
(0.1km/h)
            Độ chính xác: ±3%FS
Đo lưu lượng gió:
            Khoảng đo: 0.847 - 1,271,300CFM 
(0.024 - 36,000CMM)
            Độ phân giải: 0.001CFM 
(0.001CMM)
Đo nhiệt độ (với đầu đo tùy chọn):
            Khoảng đo: 14 - 212°F (-10 - 100°C)
            Độ phân giải: 0.1°F/°C
            Độ chính xác: ±2.5°F/±1.2°C
Đo nhiệt độ môi trường xung quanh:
            Khoảng đo: 32 - 122°F (0 - 50°C)
            Độ phân giải: 0.1°F/°C
            Độ chính xác: ±2.5°F/±1.2°C
Đo độ ẩm tương đối:
            Khoảng đo: 10 - 95%RH
            Độ phân giải: 0.1%RH
            Độ chính xác: ±4%RH
Đo nhiệt độ bầu ướt:
            Khoảng đo: 22.3 - 120.2°F (-5.4 -
49.0°C)
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            Độ phân giải: 0.1°F/°C
Đo điểm sương:
            Khoảng đo: -13.5 - 120.2°F (-25.3 -
49.0°C)
            Độ phân giải: 0.1°F/°C
Đo gió lạnh:
            Khoảng đo: 15.1 - 111.6°F (-9.4 -
44.2°C)
            Độ phân giải: 0.1°F/°C
            Độ chính xác: ±3.6°F/±2°C
Đo chỉ số nhiệt:
            Khoảng đo: 32 - 212°F (0 - 100°C)
            Độ phân giải: 0.1°F/°C
            Độ chính xác: ±3.6°F/±2°C
Đo áp suất khí quyển:
            Khoảng đo: 0.29 - 32.48inHg  (7.5 -
825mmHg)
            Độ phân giải: 0.01inHg  (0.1mmHg)
            Độ chính xác: ±0.05inHg 
(±1.2mmHg)
Đo độ cao:
            Khoảng đo: -6000 - 30000ft  (-2 to
9km)
            Độ phân giải: 1ft  (1m)
            Độ chính xác: ±50ft  (±15m)
Màn hình LCD có đèn nền ( tự động tắt sau
5s)
Có chế độ giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn,
màn hình tự đông xoay tùy thuộc vào chức
năng
Một bộ thiết bị hoàn chỉnh với cảm biến đa
chức năng, dây đeo cổ tay và pin CR2032
Kích thước: 120 x 45 x 20mm
Khối lượng: 160g

Hãng sản xuất: Extech
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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